
Đơn vị trình bày:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

CHUYÊN ĐỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
VÀ PHẦN MỀM ECUS5VNACCS



I. Tổng quan hệ thống VNACCS/VCIS

II. Giới thiệu phần mềm ECUS5VNACCS 

III. Tài khoản người dùng trên hệ thống VNACCS

IV. Sử dụng Chữ ký số trên ECUS5VNACCS

V. Quy trình khai báo tờ khai trên ECUS5VNACCS

VI. Hướng dẫn thực hành ECUS5VNACCS

V. Một số kịch bản khai và lưu ý

NỘI DUNG



TỔNG QUAN HỆ THỐNG

VNACCS/VCIS



I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VNACCS/VCIS

1. Giới thiệu:

 Hệ thống VNACCS/VCIS do Nhật Bản viện trợ cho Hải quan

Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA của chính phủ

 Bắt nguồn từ hệ thống NACCS/CIS được triển khai tại Hải

quan Nhật Bản từ 1978. Được nâng cấp sau mỗi 5 năm để đáp

ứng yêu cầu mới

Nhật Bản
NACCS: Nippon Automated Cargo 
Clearance System

CIS: Customs Intelligence System

Việt Nam
VNACCS: Vietnam Automated Cargos 
Clearance System

VCIS: Vietnam Customs 
Intelligence System



1. Giới thiệu:

 Dùng chung: Hệ thống dùng chung cho cả khu vực nhà nước

và tư nhân, kết nối trực tuyến giữa HQ với các Doanh

nghiệp, với các bên có liên quan đến hoạt động XNK và một

số cơ quan Chính phủ nhằm thực hiện cơ chế một cửa

 Tự động: Việc xử lý thông tin giúp các công đoạn từ tiếp

nhận khai báo đến thông báo kết quả sẽ được thực hiện tự

động

 Triển khai:

Chính thức từ 01/04/2014
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1. Giới thiệu:

 Mục tiêu của hệ thống VNACCS/VCIS

 Phản hồi nhanh

Thời gian phản hồi nhanh (Không bao gồm thời gian gửi qua

INTERNET)

※ Tốc độ xử lý: 1-3s

 Độ tin cậy

Nâng cao độ tin cậy của hệ thống thông qua cơ chế sao lưu,

dự phòng

 Tính sẵn sàng

Tập trung đảm bảo tỷ lệ vận hành thực tế 99,9 % (ngoại trừ

thời gian bảo trì hệ thống ngoài giờ hành chính)

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VNACCS/VCIS



Internet

Firewall

Các cơ quan 

quản lý

Chi cục 

Hệ thống thông quan điện tử và SW

Chi cục 

MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hoạt động 24x7

Hãng v/c, forwarder 

DN XNK, Đại lý HQ

Kho ngoại quan

Ngân hàng



2. Mô hình hệ thống:

 VNACCS:

 Tiếp nhận và trao đổi thông tin với bên ngoài (Doanh nghiệp

XNK, Đại lý HQ, Hãng vận chuyển, OGAs, ..)

 Phân luồng tờ khai

 Trao đổi thông tin với VCIS và các hệ thống nội bộ nghành

Hải quan

 VCIS:

 Quản lý hồ sơ doanh nghiệp XNK, hồ sơ rủi ro, hồ sơ vi phạm

 Thiết lập các tiêu chí lựa chọn phục vụ phân luồng

 Tra cứu thông tin tổng hợp về người XNK, ..

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VNACCS/VCIS



2. Mô hình hệ thống:

 Các hệ thống nội bộ ngành HQ kết nối với VNACCS/VCIS:

 TQĐT (V5): Tiếp nhận thông tin quản lý đối với các

loại hình Gia công, SXXK, DNCX; Chứng từ bổ sung

hồ sơ, Mã vạch Container, Số định danh hàng hóa, ..

 KTT559: Trao đổi thông tin về thuế, lệ phí với các Ngân

hàng thương mại

 GTT01: Quản lý thông tin về giá tính thuế

 QLRR, Thống Kê ..

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VNACCS/VCIS



4. Những đặc điểm chính:

 VNACCS/VCIS mở rộng quản lý hải quan tại cả 3 khâu: trước,

trong và sau thông quan

 E-Manifest: Tiếp nhận bản khai hàng hóa trước

 E-Invoice: Khai báo trước Hóa đơn điện tử

 Trên hệ thống hỗ trợ các thủ tục: Đăng ký và quản lý DMMT,

Quản lý hàng TN-TX; Áp dụng thủ tục đơn giản đối với hàng trị

giá thấp miễn thuế; Doanh nghiệp AEO và thủ tục áp dụng chung

cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, Các trường hợp hàng hóa đặc

thù như: hàng cư dân biên giới, hành lý xách tay, an ninh quốc

phòng, .. thực hiện bằng phương thức thủ công

 Tăng cường kết nối với các Bộ, ngành khác bằng cách áp dụng cơ

chế một cửa (Single Window), ..
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4. Những đặc điểm chính:

 Tiếp nhận và xử lý phân luồng tự động thông tin khai báo của

doanh nghiệp (phân luồng tự động). Hạn chế sử dụng hồ sơ giấy

thông qua việc áp dụng chữ kí điện tử

 Áp dụng thủ tục vận chuyển (Tờ khai vận chuyển) với hàng hóa

đang chịu sự giám sát Hải quan: Chuyển cửa khẩu, chuyển cảng,

quá cảnh, ..

 Chuẩn hóa các chế độ quản lý hải quan theo Công ước Kyoto sửa

đổi: Xuất khẩu; Nhập khẩu; Gia công, SXXK, chế xuất; Chế độ

tạm (tạm nhập, tạm xuất); Vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám

sát hải quan; Phương tiện vận tải.

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VNACCS/VCIS



II. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ECUS5 - VNACCS
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PHẦN MỀM ECUS5 – VNACCS

 Phần mềm ECUS5-VNACCS được phát triển

và cung cấp cho doanh nghiệp để khai báo Hải

quan áp dụng triển khai mô hình

VNACCS/VCIS

 ECUS5-VNACCS được xây dựng theo chuẩn

mực của Hải quan điện tử hiện đại đáp ứng

đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống

VNACCS/VCIS



PHẦN MỀM ECUS5 – VNACCS

 Tích hợp các nghiệp vụ điện tử tự động trên một hệ thống:

 Thông quan hàng hóa tự động (eDeclaration)

 Thanh toán điện tử (ePayment)

 Hóa đơn điện tử (eInvoice)

 Hệ thống một cửa quốc gia (Single window)

 Thông tin vận đơn điện tử (eManifest)

 Mã vạch Container (E-Customs)

 Dịch vụ công trực tuyến

 Thu phí hạ tầng cảng (Hải Phòng)



III. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUS PHIÊN BẢN 5 
(VNACCS/VCIS)



Chương trình được đóng gói hoàn chỉnh

đơn giản để dễ dàng cài đặt

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



 Tải miễn phí bản cài đặt phần mềm ECUS5VNACCS phù hợp với phiên bản 
Windows đang sử dụng

Quy trình cài đặt

PHẦN MỀM ECUS5 – VNACCS

 Truy cập và Tải phần mềm tại http://thaison.vn:



 Bước 1: Cài đặt hệ quản trị CSDL (trên máy chứa dữ liệu)
 Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu (trên máy chứa dữ liệu)
 Bước 3: Cài đặt phần mềm ECUS5VNACCS (trên các máy sử dụng)

Quy trình cài đặt

PHẦN MỀM ECUS5 – VNACCS

 Thực hiện cài đặt lần lượt theo quy trình 3 bước:
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GIA CÔNG

SXXK

CHẾ XUẤT

KINH DOANH TỜ KHAI

VNACCS/VCISE-CUSTOMS

HỢP ĐỒNG

Danh Mục

NPL

Định Mức

SP Xuất 

Khẩu

ECUS5VNACCS

GIẢI PHÁP KHAI BÁO ECUS5-VNACCS

QUYẾT TOÁN



TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG TRONG 
KHAI BÁO VNACCS/VCIS



Lưu ý: Mỗi thông số về User là duy nhất với một chữ ký số (serial number) vì vậy khi 
thiết lập cần đảm bảo chính xác các thông số là của chữ ký số bạn đang dùng 

Tài khoản người dùng trong VNACCS

HỆ THỐNG VNACCS/VCIS

Gồm 2 thông số:  
 User Code & Password
 Terminal ID & Terminal Access Key



Cung cấp chức năng Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp: 
Đăng ký mới Tài khoản VNACCS, Thay đổi thông tin Tài khoản, Chữ ký số, .. 

Tài khoản người dùng trong VNACCS

Tại website: http://customs.gov.vn  
 Khuyến cáo sử dụng Hệ thống trên Internet Explorer 7.0 trở lên
 Cài đặt môi trường Java để đọc thông tin Chữ ký số

HỆ THỐNG VNACCS/VCIS
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V. SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG

VNACCS/VCIS
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 Tính năng cổng ký giúp doanh nghiệp dùng một chữ ký số có thể khai

báo hải quan cho nhiều máy tính.

 Doanh nghiệp chỉ cần cắm chữ ký số vào máy chủ xử lý ký, các máy

khác trong mạng máy tính của doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký của

máy chủ xử lý ký để ký tờ khai, các chứng từ sau đó tiến hành khai báo

đến cơ quan Hải quan.

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CỔNG KÝ ĐIỆN TỬ
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GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CỔNG KÝ ĐIỆN TỬ

LAN

LAN Cổng ký điện tử

Nhân viên 

Lập tờ khai

Nhân viên 

Lập tờ khai

HẢI QUAN

DOANH NGHIỆP
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 Tính năng trình ký giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề người lập tờ

khai khai báo Hải quan và giám đốc (người quản lý chữ ký số) có thể ký

số vào tờ khai thông qua internet

 Đại lý khai báo hải quan và doanh nghiệp (đơn vị chủ thể chữ ký số)

có thể dùng chữ ký số để ký tờ khai thông qua internet.

Người lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) sau khi lập tờ khai, các

chứng từ trước khi truyền đến Hải quan có thể truyền cho người quản lý

chữ ký số ( hoặc doanh nghiệp chủ thể chữ ký số) thực hiện ký số vào tờ

khai sau đó người lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) nhận lại tờ

khai, các chứng từ đã ký số và tiến hành truyền đến cơ quan Hải quan.

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG TRÌNH KÝ

Internet
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Internet

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG TRÌNH KÝ ĐIỆN TỬ

- GĐ ký điện tử từ xa

- Chủ hàng ký điện tử từ xa

(trường hợp đại lý)

- Nhân viên lập tờ khai

- Đại lý khai hải quan

HẢI QUAN

DOANH NGHIỆP



QUY TRÌNH KHAI BÁO TỜ KHAI VÀ NGHIỆP 
VỤ TRÊN ECUS5VNACCS



 Hệ thống ECUS-VNACCS được thiết kế theo chuẩn nghiệp vụ của VNACSS đồng thời vẫn giữ được lối
thiết kế truyền thống của ECUS mà người khai Hải quan đã rất quen thuộc.
 Các mã danh mục, mã nghiệp vụ đã được tích hợp vào chương trình người dùng chỉ việc chọn thay
vì phải nhớ danh sách các mã.
 Có hướng dẫn chi tiết cho từng chỉ tiêu nhập liệu ngay trong chương trình
 Tự động tách tờ khai với những tờ khai > 50 dòng hàng

Màn hình đăng ký tờ khai

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ IDA:Đăng ký thông tin tờ khai

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5

Tại đây có 2 cách nhập tờ khai

 Cách 1: nếu doanh nghiệp đã khai báo hóa đơn IVA, hoặc Vận đơn thì có thể dùng nghiệp vụ IDB để gọi tờ 

khai từ hệ thống VNACCS.(Call up)

 Cách 2: Người dùng có thể nhập mới tờ khai từ đầu.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của VNACCS doanh nghiệp tiến hành khai báo tờ khai tạm 

với nghiệp vụ IDA tới hệ thống VNACCS, chỉ cần chọn nút “Đăng ký thông tin tờ khai IDA”



Quy trình nghiệp vụ: Sau khi thực hiện IDA

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5

 Sau khi đăng ký tờ khai với nghiệp vụ IDA xong, VNACCS sẽ trả về bản copy của 

tờ khai với dữ liệu đã được tính thuế, và các chỉ tiêu khác còn thiếu



Module 

phân 

luồng

KHAI TRƯỚC THÔNG QUAN



Quy trình nghiệp vụ IDC: Khai báo thông tin tờ khai

 Thực hiện khai báo tờ khai chính thức bằng nhiệp vụ IDC

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Nhận kết quả khai báo IDC

 Sau khi khai báo nghiệp vụ IDC xong, doanh nghiệp lấy phản hồi 
từ Hải quan để lấy kết quả trả về từ Hải quan: Kết quả phần luồng, 
thông báo lệ phí, chấp nhận thông quan,…

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: In kết quả khai báo tờ khai

 Sau khi nhận được kết quả xử lý tờ khai doanh nghiệp tiến hành in 

các chứng từ để thực hiện thông quan hàng hóa

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Các bản in kết quả khai báo tờ khai

 Sau khi nhận được kết quả xử lý tờ khai doanh nghiệp tiến hành in 

các chứng từ để thực hiện thông quan hàng hóa

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Sửa tờ khai trong thông quan

1. Chọn nghiệp vụ IDD gọi tờ khai để sửa (call up)
2. Sau khi sửa xong chọn nghiệp vụ IDA01 để truyền tờ khai sửa. (Sau khi khai báo 
IDA01 VNACC sẽ trả về bản xác nhận khai báo tờ khai sửa
3. Chính thức khai báo tờ khai sửa với nghiệp vụ IDE

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5
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Quy trình nghiệp vụ: Sửa tờ khai sau thông quan 

 Khai báo bổ sung thay đổi thuế (AMA)

QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Số định danh hàng hóa (V5)

1. Thời điểm khai: Trước khi khai báo tờ khai
2. Cách thức khai: 
 Tờ khai nhập: Khai báo chỉ tiêu "Số vận đơn" theo định dạng "DDMMYYSOVANDON “
Trong đó DDMMYY là ngày phát hành vận đơn. (DD-ngày, MM-tháng, YY- năm), SOVANDON là số 
vận đơn sử dụng để khai báo hải quan.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Số định danh hàng hóa (V5)

1. Thời điểm khai: Trước khi khai báo tờ khai
2. Cách thức khai: 
 Tờ khai xuất: 
 B1: Đăng ký số định danh với cơ quan Hải quan
 B2: Nhập số định danh vào ô Số vận đơn trên tờ khai để thực hiện khai báo

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Mã vạch Container (V5)

1. Thời điểm khai: 
 Tờ khai nhập: Sau khi đăng ký tờ khai
 Tờ khai xuất: Khai báo cùng tờ khai

2. Lấy thông tin Container mã vạch: Sau khi tờ khai được cấp phép hoàn thành thủ tục tờ khai

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Mã vạch Container (V5)

1. Thời điểm khai: 
 Tờ khai nhập: Sau khi đăng ký tờ khai
 Tờ khai xuất: Khai báo cùng tờ khai

2. Lấy thông tin Container mã vạch: Sau khi tờ khai được cấp phép hoàn thành thủ tục tờ khai

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Mã vạch Container (V5)

In danh sách container có mã vạch: sau khi lấy được danh sách
container qua khu vực giám sát, doanh nghiệp tiến hành in dạng mã
vạch như sau để thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Bổ sung chứng từ

1. Thời điểm khai: 
 Tờ khai nhập: Sau khi khai trước (IDA) tờ khai
 Tờ khai xuất: Sau khi khai trước (EDA) tờ khai

2. Nhập thông tin chứng từ đính kèm và thực hiện khai báo lên hệ thống Hải quan

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



NGHIỆP VỤ KHÁC



Quy trình nghiệp vụ: Tờ khai vận chuyển (OLA)

1. Mục đích: Sử dụng khai vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát Hải quan: Hàng
chuyển cửa khẩu; Hàng hóa vận chuyển từ Kho CFS, Kho ngoại quan ra cửa khẩu
xuất và ngược lại, ..
2. Quy trình khai báo: thực hiện tương tự quy trình khai báo tờ khai VNACCS

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5
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Quy trình nghiệp vụ: Tờ khai trị giá nhỏ

 Tờ khai trị giá nhỏ (mã nghiệp vụ MIC)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5
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Quy trình nghiệp vụ IVA: Khai báo hóa đơn

 Khai báo hóa đơn thương mại (mã nghiệp vụ IVA)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5
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Quy trình nghiệp vụ: Thông tin bảo lãnh (IAS)

 Xem thông tin chứng từ bảo lãnh (IAS)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5
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Quy trình nghiệp vụ: Khai báo danh mục miễn thuế (TEA)

 Đăng ký thông tin khai báo danh mục miễn thuế (TEA)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5
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Quy trình nghiệp vụ: Danh mục tạm nhập tái xuất (TIA)

 Đăng ký thông tin danh mục khai báo tạm nhập tái xuất (TIA)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Báo cáo quyết toán năm TC

1. Cơ sở pháp lý: NĐ59-CP (sửa đổi bổ sung NĐ08), TT39-BTC (sửa đổi bổ sung TT38)
2. Loại hình: Gia công, SXXK và DNCX
3. Thời gian: BCQT khi kết thúc năm tài chính (chậm nhất 90 ngày sau năm TC)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



Quy trình nghiệp vụ: Báo cáo quyết toán năm TC

 Báo cáo quyết toán theo Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, 15a/BCQT-GSQL, 16/TBĐMTT-GSQL
 ECUS5VNACCS cung cấp chức năng quản lý Kế toán kho và Khai báo BCQT cho 

Doanh nghiệp.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN ECUS5



“Doanh nghiệp cần một dịch vụ hỗ trợ 

chuyên nghiệp và kịp thời”

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP



Có 7 trung tâm hỗ trợ trên toàn quốc

Tổng đài tư vấn 1800 585869

Bình Dương

Đồng Nai

Đà Nẵng

Hà Nội (2)

TP.HCM (2)

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Miền Bắc: 1900 4767

Miền Nam - Trung: 1900 4768

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Công ty Thái Sơn cam kết hỗ trợ 
doanh nghiệp thời gian 24/7
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ECUS5VNACCS
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH



 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai báo:

 Phần mềm VNACCS

 Chữ ký số

 Tài khoản VNACCS

 Xác định loại hình khai báo:

 Nhóm Kinh doanh, đầu tư, chế độ tạm

 SXXK

 Gia công

 Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, dữ liệu khai báo:

 Hóa đơn TM, Hợp đồng, C/O, Giấy phép, ..

 Mặt hàng, chính sách hàng hóa, tệp dữ liệu đính kèm, ..

MỘT SỐ KỊCH BẢN KHAI & LƯU Ý



MỘT SỐ KỊCH BẢN & LƯU Ý

 Lỗi tài khoản VNACCS:

 Kiểm tra tài khoản VNACCS đã đăng ký và khai báo chính xác

 Cập nhật thông tin Chữ ký số vào tài khoản VNACCS khi có thay đổi.

Một số lỗi khai báo thường gặp & xử lý:



MỘT SỐ KỊCH BẢN & LƯU Ý

 Lỗi Mã số hàng hóa (Mã HS):

 Kiểm tra mã số hàng hóa đã chính xác?

 Kiểm tra mã số hàng hóa tương ứng với mặt hàng đã có sự thay đổi trên HQ?

Một số lỗi khai báo thường gặp & xử lý:



MỘT SỐ KỊCH BẢN & LƯU Ý

 Lỗi tương thích Điều kiện giá hóa đơn và phí vận chuyển/ bảo hiểm:

 Kiểm tra Điều kiện giá hóa đơn khai báo đã phù hợp với Phí vận chuyển/

bảo hiểm kèm theo?

Một số lỗi khai báo thường gặp & xử lý:
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